
DANH MỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
 VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ Minh Long NĂM 2027

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày        /6/2026 của UBND xã Minh Long)

STT Tển Nội dung/Nhiệm vụ

Thời
gian
thực
hiện

Kinh phí
dự kiến

I Hạ tầng Số và ATTT

1 Đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng LAN, Wifi,... tại trụ sở
UBND xã; Thiết bị tường lửa 2027 300

2 Lập Hồ sơ cấp độ ATTT cấp độ 2 2027 200

3 Ti vi phục vụ hoạt động tuyên truyền tại nhà văn hoá các
thôn 2027 180
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4 Bản quyền windows và office cho máy tính cá nhân tại trụ
sở UBND xã 2027 1100

5 Đây tư máy tính, trang bị máy scan tốc độ cao,… phục vụ
Chuyển đổi số tại UBND xã 2027 300

II Chính quyền số, nâng cao năng lưc số

1 Hệ thống AI hỗ trợ CCVC 2027 150

2 Hệ thống Loa truyền thanh thông minh IP 2027 500

3 Đào tạo tập huấn kỹ năng số cho CBCC, Tổ chuyển đổi số
cộng đồng, 2027 140

III Kinh tế số - xã hội số

STT Tển Nội dung/Nhiệm vụ

Thời
gian
thực
hiện

Kinh phí
dự kiến
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1 Hệ thống Chatbox AI phục vụ người dân 2027 150

2

Kinh phí triển khai bệnh án điện tử, hệ thống phần mềm
khám chữa bệnh cho các trạm y tế xã theo quy định tại
thông tư số 13/2025/TT-BYT (Trang thiết bị máy móc cần
thiết và phần mềm duy trì)

2027 767

3 Kinh phí triển khai các giải pháp Giáo dục số trên địa bàn
xã 2027 450

IV DỮ LIỆU SỐ VÀ ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH

1 Xây dựng Kho dữ liệu số dùng chung của xã 250

STT Tển Nội dung/Nhiệm vụ

Thời
gian
thực
hiện

Kinh phí
dự kiến
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2 Số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ 300

3 Xây dựng bản đồ số (GIS) 300

4 Hệ thống sao lưu dữ liệu (NAS + Backup) 150

5 Máy chủ (Server) phục vụ chuyển đổi số 200

6 Kiểm thử, đánh giá an toàn thông tin định kỳ 50

7 Hệ thống Camera AI phục vụ quản lý, an ninh 300

8 Hệ thống IoT phục vụ cảnh báo thiên tai, môi trường 250

STT Tển Nội dung/Nhiệm vụ

Thời
gian
thực
hiện

Kinh phí
dự kiến
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Tổng cộng 6.037

Bằng chữ: Sáy tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu đồng.

STT Tển Nội dung/Nhiệm vụ

Thời
gian
thực
hiện

Kinh phí
dự kiến
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ĐVT: Triệu đồng

Văn bản chủ trương/Cơ sở pháp lý
của cấp có thẩm quyền Ghi chú

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh, CA tỉnh về triển khai ATTT;
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 xã Minh
Long

Đầu tư, mua sắm
mới; thuê đơn vị
dịch vụ thiết kế hạ
tầng mạng

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh, CA tỉnh về triển khai ATTT;
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 xã Minh
Long

Thuê đơn vị dịch
vụ thực hiện thiết
kế, lập hồ sơ

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh, CA tỉnh về triển khai ATTT;
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 xã Minh
Long

(Kinh phí =
20tr/cái/Thôn x9
thôn)

DANH MỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
 VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ Minh Long NĂM 2027

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày        /6/2026 của UBND xã Minh Long)

Hạ tầng Số và ATTT
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Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh, CA tỉnh về triển khai ATTT;

Hình thức mua
dịch vụ hàng năm
(Kinh phí =
10tr/người x 110
máy tính bàn, máy
tính xách tay hiện
có của xã tính luôn
các Trường học
(9*4), Trạm y
tế(5), HĐND xã và
9 Thôn)

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh

Mua sắm mới (30
triệu/bộ x 10 bộ)

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh, CA tỉnh về triển khai ATTT;
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 xã Minh
Long

Hình thức thuê
dịch vụ hàng năm

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;  Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh, CA tỉnh về triển khai ATTT;
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 xã Minh
Long

Hình thức thuê
dịch vụ hàng năm

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

40tr/01 lớp/01
ngày/tối đa 70 học
viên x 02 lớp

Chính quyền số, nâng cao năng lưc số

Kinh tế số - xã hội số

Văn bản chủ trương/Cơ sở pháp lý
của cấp có thẩm quyền Ghi chú
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 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch
số 121/KH-UBND ngày 31/12/2025; Kế hoạch số  38/KH-
UBND ngày 04/02/2026 về Chuyển  đổi số tỉnh Quảng Ngãi
giai đoạn 2026- 2030

Hình thức thuê
dịch vụ hàng năm

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long
Thông tư số 13/2025/TT-BYT; Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày
07/04/2026

Hình thức thuê
dịch vụ hàng năm
và mua sắm mới

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

Hình thức thuê
dịch vụ hàng năm
(Kinh phí =
50tr/trường/năm x
9)

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

mua sắm mới

Văn bản chủ trương/Cơ sở pháp lý
của cấp có thẩm quyền Ghi chú
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 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

thực hiện nhiệm vụ

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

Thuê đơn vị dịch
vụ thực hiện thiết
kế, lập hồ sơ

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

mua sắm mới

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

mua sắm mới

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

thực hiện nhiệm vụ

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

mua sắm mới

 Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Các văn
bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyển đổi số giai
đoạn 2026 - 2030 xã Minh Long

mua sắm mới

Văn bản chủ trương/Cơ sở pháp lý
của cấp có thẩm quyền Ghi chú
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Văn bản chủ trương/Cơ sở pháp lý
của cấp có thẩm quyền Ghi chú
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